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Chữ viết tắt      Chữ viết đầy đủ 

AEZ  (Agro - Ecological Zone): V ng nông nghiệp sinh thái 

ALES   (Automated Land Evaluation system): Hệ thống đánh giá đất đai tự động 

CSDL  Cơ sở dữ liệu. 

DEM   (Digital Evaluation Model): Mô hình độ cao số 

FAO             (Food and Agriculture Organization): Tổ chức Nông lƣơng thế giới. 

GIS   (Geographic Information System): Hệ thống Thông tin Địa lý 

GPS   Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu) 

LC   (Land Characteristic): Đặc tính đất đai 

LMU   (Land Mapping Unit): Bản đồ đơn vị đất đai 

LQ   (Land Quaility): Chất lƣợng đất đai 

LS   (Land Sustainability): Sự thích hợp đất đai 

LUR   (Land Use Requirement): Yêu cầu sử dụng đất 

LUT     Loại hình sử dụng đất 

LUT   (Land Use Type): Loại hình sử dụng đất 

N   (Non Suitable): Không thích nghi 

PCA   (Principal Component Analysis) Phân tích thành phần chính 

S1   (High Suitable): Rất thích nghi 

S2   (Monderately Suitable): Thích nghi trung bình 

S3   (Marginally Suitable): Ít thích nghi 

TIN   (Triangle Irregular Network) Mạng lƣới tam giác không đều 

UBND Ủy ban nhân dân 

UNESCO  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):  

            Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên hợp quốc. 
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